
TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN

A 301

10 I2

Nguyễn Bảo Trâm

A 201

Phòng GV khối song 

bằng

A 101

11 I2
Nguyễn Thị Nhung

C 101 WC WC

Y tế nữ nam

D 101

Phòng cách ly y tế
WC10 Tin

Phạm Ngọc Thắng

11 Song ngữ
Nguyễn Thị Hoàn

10 Nhật
Đoàn Thị Lan Anh

10 Anh
Nguyễn Thị Giang

12 Địa 
Hà Thị Liên

11 Toán
Nguyễn Bá Tuấn

11 Lý
Nguyễn Tuất Đạt

11 Hóa
Phan Huy Minh

NHÀ D 

Tầng 1

D 102 D 103 D 104 D 105

Phòng họp Phòng khách Phòng Giám hiệu trực Phòng Giáo viên

Nhà C 

Tầng 1

C 102 C 103 C 104 C 105

WC12 I1
Nguyễn Kim Chi

Tầng 1

A102 A 103 A 104 A 105 A 106

WC
Phòng Hội thảo

10 Pháp
Nguyễn Thị Thùy Linh

10 D3
Lê Thị Hợp

Tầng 2

A 202 A 203 A 204 A205

11 I1
Đỗ Khánh Hiền

10 I1 
Nguyễn Thị Thanh Tâm

12 I2
Nguyễn Thị Liên 

Nhà A 

Tầng 3

A 302 A 303

Cầu 

thang

A 304 A 305

WC10 A1
Nguyễn Thị Thanh Huyền

10 A2
Nguyễn Thị Hạnh

B 105

12 Nhật
Nguyễn Thị Thanh Thủy 

12 Toán
Nguyễn Minh Hà

12 Lý
Bùi Thị Quỳnh Anh

12 Sinh
Nguyễn Thị Thanh Bình

Tổ GDTC- ANQP
Tầng 1 WC

B 101 B 102 B 103 B 104

B 204 B 205

12 D3
Nguyễn Thị Tuyết Anh

12 D2
Đặng Thị Ánh Tuyết

12 D1
Nguyễn Thị Bích Hạnh

12 A1
Trần Thị Kiều Giang

PHÒNG 

BCH CÔNG ĐOÀN 

12 Sử
Nguyễn Thị Thu Hiền

12 Văn
Phùng Thị Thanh Huyền

12 Anh
Trần Thị Thu Hiền

12 Pháp
Phạm Thị Thùy Linh

12 Song ngữ
Nguyễn Thị Hoan

Tầng 2 WC
B 201 B 202 B 203

SƠ ĐỒ LỚP HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

(Điều chỉnh do số lượng học sinh thay đổi)

Nhà B 

Tầng 3 WC
B 301 B 302

Cầu 

thang

B 303 B 304 B 305



Tầng 2

S 201  S202

10 D1
Phùng Thị Kim Oanh

10 D2
Phan Hồng Hạnh

S 102 S 105

Phòng 

trực GV 

P Âm 

thanh

Bộ phận 

ATTH

E 105

11 Tin 

Nguyễn Kim Cương
11 Địa

Đỗ Thị Thanh Nga

11 Sử
Trần Thị Mai

11 Văn
Đặng Thị Hoài Ân

11 A2
Nguyễn Anh Đức

Tầng 1 WC

E 101 E 102 E 103 E 104

E 203 E 204 E 205

11 D1
Phạm Mai Huyên

11 A1
Đỗ Lê Sơn

11 Sinh
Nguyễn Phương Thanh

11 Nhật 
Đặng Thị Dinh

12 A2
Trịnh Thị Hương

E 304 E 305

11 D2
Phạm Thị Hải Vân

11 D3
Nguyễn Thị Tú Hồng

11 Anh
Thái Thị Phương Nga

11 Pháp
Nguyễn Thị Vân Khánh

10 Song ngữ
Nguyễn Thị Thu Hà

Tầng 3 WC

E 301 E 302

Cầu 

thang

E 303

Tầng 2 WC

E 201 E 202

Phòng HĐSP
10 Toán 

Lê Thị Thu Hương

10 Lý 
Trần Thị Ngoan

10 Hóa
Đỗ Thị Ngọc Mai

NHÀ E 

Tầng 1

S 101

WC

S103 S 104 S 106

WC Cầu thang10 Địa 
Đinh Thị Giá

10 Sử
Nguyễn Thị Thanh Mai

10 Văn 
Lê Thị Mai Hương

10 Sinh 
Võ Thị Mỹ Hạnh

WC

Phòng Lý QT WC Nam WC nữ

NHÀ S 

Tầng 2

Cầu thang

S 203  S 204 S 205 S 206

Tầng 1 Phòng Hóa 1 Phòng Hóa 2 Cầu thang Phòng Sinh Phòng Hóa QT

12 Hóa

Trịnh Thị Kim Thu 

12 Tin 

Đỗ Thị Thu Hương
Phòng TH Lý 1 Phòng TH Lý 2 Phòng Tin 1 Phòng Tin 2

NHÀ T


